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	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
HÀ TĨNH
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026
BÀI THI MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian phát đề)


Họ và tên: ………………………………………….. Số báo danh: ……………… Mã đề 0105
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.





Câu 1. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh bằng 2, cạnh bên  vuông góc với mặt phẳng đáy và . Thể tích của khối chóp  bằng
A. 4.	B. 12.	C. 8.	D. 6.

Câu 2. Đạo hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 3. Trong không gian , cho mặt cầu  có tâm  và bán kính . Phương trình của  là


A. .	B. .


C. .	D. .




Câu 4. Cho cấp số nhân  có  và công bội . Số hạng  của cấp số nhân đã cho bằng
A. 6.	B. 18.	C. 8.	D. 5.



Câu 5. Trong không gian , cho mặt phẳng . Một vectơ pháp tuyến của  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 6. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7. Thống kê điểm trung bình môn Toán của các học sinh lớp 12A được cho ở bảng sau:
	Nhóm
	

	

	

	


	Tần số
	2
	8
	18
	12


Phương sai của mẫu số liệu trên bảng
A. 0,7.	B. 0,15.	C. 8,5.	D. 6.

Câu 8. Nghiệm của phương trình  là
A. 8.	B. 10.	C. 9.	D. 7.

Câu 9. Phương trình  có tất cả các nghiệm là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 10. Cho hàm số   và  có đồ thị như hình vẽ.
[image: ]
Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 11. Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành tâm ,  là trung điểm  (xem hình dưới).
[image: ]
Phát biểu nào sau đây là đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12. Cho hình hộp  (xem hình dưới).
[image: ]
Phát biểu nào sau đây là sai?




A. .	B. .	C. .	D. .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số .

a) Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số có phương trình .

b) .

c) Hàm số đồng biến trên khoảng .

d) Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng  bằng 3.




Câu 2. Để thiết kế một loại xe mới, một nhà máy đã tiến hành khảo sát hai chiếc xe , . Tại thời điểm  giây  kể từ khi bắt đầu khảo sát, mỗi xe di chuyển theo tốc độ như sau:


Xe  di chuyển với tốc độ  (m/s).


Xe  di chuyển với tốc độ  (m/s).
Nhà máy tiến hành khảo sát trong khoảng thời gian 5 giây.
a) Tại thời điểm bắt đầu khảo sát, cả hai xe di chuyển với cùng tốc độ là 20 (m/s).


b) Xe  đi được quãng đường lớn hơn xe .




c) Trong khoảng thời gian , có hai thời điểm  mà tại đó tốc độ hai xe ,  bằng nhau.








d) Nhà máy thiết kế một chiếc xe , với tốc độ của xe  là .trong thời gian  như lần khảo sát trên. Gọi  lần lượt là quãng đường (mét) mà các xe  đi được trong 5 giây đó. Đặt , khi đó .




Câu 3. Một radar phòng không được đặt tại vị trí gốc tọa độ  trong không gian , mỗi đơn vị trên các trục tọa độ ứng với 1 km. Radar có bán kính phủ sóng 250 km, tức là các mục tiêu bay cách radar không quá 250 km sẽ bị theo dõi và xuất hiện trên màn hình radar. Một máy bay không người lái (UAV) xuất phát từ vị trí điểm , bay theo đường thẳng và đi qua vị trí điểm  với tốc độ không đổi bằng 800 km/h. UAV mang thiết bị gây nhiễu có tầm hoạt động hiệu quả 50 km, tức là nếu UAV bay cách radar không quá 50 km thì sẽ gây nhiễu được radar (không bị theo dõi bởi radar), trong trường hợp không gây nhiễu được thì UAV vẫn bị theo dõi nếu nằm trong tầm phủ sóng của radar.


a) Phương trình đường thẳng  là ..

b) Vị trí đầu tiên UAV bị phát hiện bởi radar là vị trí có tọa độ .


c) Gọi  là vị trí đầu tiên mà UAV gây nhiễu được radar. Khi đó  (km).
d) Tổng thời gian radar theo dõi được UAV lớn hơn 32 phút.
Câu 4. Gia đình bạn An chuẩn bị đi tham quan một hòn đảo trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật. Ở hòn đảo đó mỗi ngày chỉ có nắng hoặc mưa, nếu một ngày là nắng thì khả năng xảy ra mưa ở ngày tiếp theo là 20%, còn nếu một ngày là mưa thì khả năng ngày hôm sau vẫn mưa là 30%. Theo dự báo thời tiết, xác suất trời sẽ nắng vào ngày thứ 7 là 0,7.


Gọi  là biến cố “Ngày thứ 7 trời nắng” và  là biến cố “Ngày chủ nhật trời mưa”.

a) .

b) .

c) .
d) Xác suất để ngày chủ nhật trời nắng là 0,8.
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.






Câu 1. Cho hình chóp  có đáy là hình vuông, tam giác  đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng . Tính thể tích của khối chóp .
Câu 2. Một cửa hàng bánh mỗi ngày chỉ làm hai loại bánh là bánh kem và bánh bông lan. Mỗi ngày cửa hàng sử dụng nguyên liệu tối đa 9 túi bột, 210 gam đường và 24 gam hương liệu. Để làm được 1 chiếc bánh kem cần 1 túi bột, 30 gam đường và 1 gam hương liệu. Để làm 1 chiếc bánh bông lan cần 1 túi bột, 10 gam đường và 4 gam hương liệu. Mỗi chiếc bánh kem và bánh bông lan có giá bán lần lượt là 250 nghìn đồng và 200 nghìn đồng. Giả sử số bánh làm ra mỗi ngày đều bán hết, số tiền mỗi ngày cửa hàng thu được lớn nhất là bao nhiêu triệu đồng?
Câu 3. Nhà thầy Hùng và chợ hải sản cách nhau 1 km, khoảng cách từ nhà thầy Hùng đến bờ biển bằng 1 km còn khoảng cách từ chợ hải sản đến bờ biển bằng 400 m (bờ biển xem như 1 đường thẳng). Mỗi buổi sáng thầy Hùng chạy thể dục từ nhà ra bờ biển, sau đó chạy dọc bờ biển 500 m, rồi thầy chạy qua chợ hải sản để lấy thức ăn trong ngày, cuối cùng thầy chạy thẳng về nhà (tham khảo hình vẽ). Tổng quãng đường ngắn nhất mà thầy Hùng chạy trong mỗi buổi sáng là bao nhiêu mét (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị)?
[image: ]




Câu 4. Cho tập . Gọi  là số cách xếp 9 số phân biệt được chọn từ  vào 9 ô vuông của bảng  như hình vẽ sao cho các số trên cả hai đường chéo đều theo thứ tự lập thành các cấp số nhân.
[image: ]

Giá trị của  bằng bao nhiêu?
Câu 5. Một nhóm 10 bạn học sinh đã mua 10 vé ứng với 10 ghế liên tiếp nhau trong cùng 1 hàng để xem bộ phim “Mưa đỏ” (mỗi vé tương ứng với một ghế). Tuy nhiên, đến hôm đi xem phim thì có 3 bạn bận đột xuất nên chỉ có 7 bạn đi xem phim gồm 2 bạn lớp 12A, 2 bạn lớp 12B, 3 bạn còn lại đến từ 3 lớp khác (mỗi lớp một bạn). Nhân viên rạp chiếu phim sắp xếp ngẫu nhiên cho 7 bạn ngồi vào 7 trong 10 ghế ứng với các vé đã mua. Xác suất của biến cố “Không có 2 bạn nào cùng lớp ngồi ở 2 ghế liền nhau” bằng bao nhiêu (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)?


Câu 6. Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền  (phần màu xám trong hình vẽ) quanh trục .
[image: ]






Miền  được giới hạn bởi đường tròn đường kính  và các cung tròn tâm ,  có cùng bán kính. Biết  cm,  cm. Thể tích vật trang trí đó bằng bao nhiêu cm³ (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị)?
------- HẾT -------
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
Phần I.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	D
	B
	C
	A
	A
	C
	C
	A
	C
	D


Phần II.
	Câu
	a
	b
	c
	d

	Câu 1
	Đ
	Đ
	S
	S

	Câu 2
	Đ
	S
	S
	Đ

	Câu 3
	Đ
	Đ
	S
	S

	Câu 4
	Đ
	S
	Đ
	S


Phần III.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	1,5
	2,1
	2932
	2520
	0,64
	275


LỜI GIẢI THAM KHẢO
Phần I.
Câu 1


Đáy  là hình vuông cạnh  nên:

.


Vì  nên chiều cao của khối chóp là: .

Thể tích khối chóp: .
Chọn A.
Câu 2


Với hàm số mũ  thì: .

Do đó với , ta có:

.
Chọn D.
Câu 3


Mặt cầu tâm , bán kính  có phương trình:

.


Ở đây  và , nên:

.
Chọn D.
Câu 4

Cấp số nhân có: .

Số hạng tổng quát: .

Suy ra: .
Chọn B.
Câu 5


Mặt phẳng  có một vectơ pháp tuyến là vectơ lấy từ các hệ số của :

.
Chọn C.
Câu 6
Từ bảng biến thiên, ta thấy:



 trên  và .


 trên .

Vậy hàm số đồng biến trên .
Chọn A.
Câu 7
Bảng tần số ghép nhóm:
	Nhóm
	

	

	

	


	Giá trị đại diện
	6,5
	7,5
	8,5
	9,5

	Tần số
	2
	8
	18
	12



Tổng số học sinh: .

Số trung bình: 

.
Phương sai:




.
Chọn A.
Câu 8
Ta có:




.
Chọn C.
Câu 9

Phương trình: .

Ta có: .



Chu kì của hàm số  là , nên nghiệm tổng quát là: .
Chọn C.
Câu 10

Quan sát đồ thị, đường tiệm cận ngang là đường thẳng nằm dưới trục hoành và có tung độ .

Vậy tiệm cận ngang là: .
Chọn A.
Câu 11




Vì  là hình bình hành tâm  nên  là trung điểm của đường chéo .


Lại có  là trung điểm của .







Xét tam giác ,  là trung điểm của ,  là trung điểm của  nên  là đường trung bình của tam giác .

Suy ra: .


Mà  nên: .
Chọn C.
Câu 12

Đặt: .

Khi đó: , nên A đúng.

, nên B đúng.

, nên C đúng.
Xét D:


..

Do đó: .

Trong khi đó: .
Hai vectơ này không bằng nhau.
Vậy phát biểu sai là D.
Chọn D.
Phần II.
Câu 1
Cho hàm số:

.

a) Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số có phương trình .

Điều kiện xác định: .

Tại , tử số bằng:

.
Vì vậy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng:

.
Mệnh đề đúng.

b) .
Ta có:

.
Đạo hàm:





.
Mệnh đề đúng.

c) Hàm số đồng biến trên khoảng .


Ta có: .




Vì  với , nên dấu của  phụ thuộc vào .

Trên khoảng :


 nên .


Do đó:  trên .

Vậy hàm số nghịch biến trên , không phải đồng biến.
Mệnh đề sai.

d) Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng  bằng 3.

Trên khoảng , ta xét dấu đạo hàm:


 trên ,


 trên .

Vậy hàm số đạt giá trị lớn nhất tại .

Tính: 


.


Giá trị lớn nhất là , không phải .
Mệnh đề sai.
Câu 2
Ta có:

,

,

với .
a) Tại thời điểm bắt đầu khảo sát, cả hai xe di chuyển với cùng tốc độ là 20 m/s.

Tại :

.

.

Vậy hai xe cùng tốc độ  m/s.
Mệnh đề đúng.


b) Xe  đi được quãng đường lớn hơn xe .

Quãng đường xe  đi được trong 5 giây:





.

Quãng đường xe  đi được trong 5 giây:





.
So sánh:


,.


Vậy xe  đi được quãng đường lớn hơn xe .
Mệnh đề sai.




c) Trong khoảng thời gian , có hai thời điểm  mà tại đó tốc độ hai xe ,  bằng nhau.
Ta giải:






.

Suy ra: .


Trong khoảng  chỉ có một nghiệm là .
Vậy chỉ có một thời điểm hai xe có tốc độ bằng nhau.
Mệnh đề sai.


d) Đặt , khi đó .

Ta xét hiệu vận tốc:




.


Trên , ta có .


Trên , ta có .

Do đó: .



Vì  nên: .

Suy ra: 




.

Vì  nên mệnh đề đúng.
Câu 3

UAV xuất phát từ: ,

đi qua: .

Ta có: .
Độ dài vectơ chỉ phương:



 km.


a) Phương trình đường thẳng  là .


Vì đường thẳng đi qua  và có vectơ chỉ phương  nên phương trình là:

.
Mệnh đề đúng.

b) Vị trí đầu tiên UAV bị phát hiện bởi radar là vị trí có tọa độ .

Khoảng cách từ UAV đến radar tại thời điểm tham số  là:

.

Rút gọn: .

UAV bắt đầu bị radar phát hiện khi đi vào vùng phủ sóng bán kính  km:

.

Suy ra: 



 hoặc .

Vì UAV bay từ xa tiến vào vùng phủ sóng nên vị trí đầu tiên ứng với .

Khi đó: ,


, .

Vậy vị trí đầu tiên là .
Mệnh đề đúng.


c) Gọi  là vị trí đầu tiên mà UAV gây nhiễu được radar. Khi đó  km.

UAV gây nhiễu được radar khi cách radar không quá  km.

Tìm vị trí đầu tiên bằng cách giải: .

Suy ra: 



 hoặc .

Vị trí đầu tiên gây nhiễu ứng với .


Khi đó: 

 km.


Vì  nên  là sai.
Mệnh đề sai.
d) Tổng thời gian radar theo dõi được UAV lớn hơn 32 phút.


Radar theo dõi được UAV khi UAV nằm trong vùng phủ sóng  km nhưng chưa vào vùng gây nhiễu  km.
Từ trên ta có:


UAV vào vùng phủ sóng tại , ra khỏi vùng phủ sóng tại .


UAV vào vùng gây nhiễu tại , ra khỏi vùng gây nhiễu tại .
Vậy radar theo dõi UAV trên hai khoảng tham số:


 và .
Tổng độ dài tham số:

.
Quãng đường tương ứng:

 km.

Vì UAV bay với tốc độ  km/h nên thời gian radar theo dõi là:



 giờ giờ phút

 phút.

Vì  nên tổng thời gian radar theo dõi không lớn hơn 32 phút.
Mệnh đề sai.
Câu 4
Gọi:

: “Ngày thứ 7 trời nắng”,

: “Ngày chủ nhật trời mưa”.
Theo đề:

.

Nếu thứ 7 nắng thì xác suất chủ nhật mưa là , nên:

.

Nếu thứ 7 mưa thì xác suất chủ nhật vẫn mưa là , nên:

.

a) .

Theo đề bài, xác suất trời nắng vào ngày thứ 7 là .
Mệnh đề đúng.

b) .

Ta có: 


.

Vậy .
Mệnh đề sai.

c) .

 là biến cố “thứ 7 trời mưa”.

Nếu thứ 7 mưa thì xác suất chủ nhật vẫn mưa là .

Do đó xác suất chủ nhật nắng là: 

.
Mệnh đề đúng.
d) Xác suất để ngày chủ nhật trời nắng là 0,8.
Xác suất chủ nhật trời nắng là:

.
Ta có:

,

,

.

Suy ra: 


.


Vậy xác suất để ngày chủ nhật trời nắng là , không phải .
Mệnh đề sai.
Phần III.
Câu 1

Gọi cạnh hình vuông đáy là .

Đặt hệ trục tọa độ sao cho: .

Vì tam giác  đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy nên có thể chọn:

.


Mặt phẳng  đi qua . Tính được một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng này là:

.

Do đó phương trình mặt phẳng  có dạng:


 hay .


Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  là:

.

Theo đề: .


Suy ra: , nên .

Chiều cao khối chóp là: .

Thể tích khối chóp: .
Đáp án: 1,5.
Câu 2


Gọi  là số bánh kem,  là số bánh bông lan làm trong một ngày.

Điều kiện: 

Rút gọn: 
Số tiền thu được là:

 nghìn đồng.
Ta xét các đỉnh miền nghiệm:
	Điểm
	
	

	

	0

	

	1750

	

	2100

	

	2000

	

	1200




Giá trị lớn nhất là  nghìn đồng tại .
Vậy số tiền lớn nhất cửa hàng thu được là:


 nghìn đồng  triệu đồng.
Đáp án: 2,1.
Câu 3

Gọi bờ biển là trục .

Giả sử chân đường vuông góc từ nhà thầy Hùng xuống bờ biển là , khi đó nhà thầy Hùng có tọa độ:

.


Chợ hải sản cách bờ biển  m nên có tọa độ dạng: .


Vì  m nên: 





.

Vậy có thể lấy: .



Thầy Hùng chạy từ nhà đến một điểm  trên bờ biển, chạy dọc bờ biển  m đến điểm , rồi chạy đến chợ, sau đó chạy thẳng về nhà.

Quãng đường  m là cố định.

Để tổng quãng đường nhỏ nhất, đoạn chạy dọc bờ biển  m nên theo hướng về phía chợ.


Giả sử , khi đó .

Ta có: .

Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của: .



Dịch điểm  sang trái  m được điểm: .

Khi đó: .


Phản xạ  qua bờ biển được: .

Khi đó giá trị nhỏ nhất của  bằng:




.
Tổng quãng đường ngắn nhất là:

.
Tính gần đúng:

 m.
Làm tròn đến hàng đơn vị được:
2932 m.
Đáp án: 2932.
Câu 4
Ta có:

.
Một bộ ba số theo thứ tự lập thành cấp số nhân khi số giữa bình phương bằng tích hai số hai đầu.

Các bộ ba có thứ tự trong  lập thành cấp số nhân là:

Với số giữa là :

.

Với số giữa là :

.

Với số giữa là :

.

Ngoài ra còn có các bộ với số giữa là , nhưng mỗi trường hợp chỉ có một cặp số hai đầu nên không thể dùng đồng thời cho hai đường chéo mà vẫn đủ 5 số phân biệt.
Ta đếm số cách chọn hai đường chéo.

Trường hợp số ở tâm là 


Các cặp hai đầu có thể là:  và .

Chọn cặp cho đường chéo thứ nhất, cặp còn lại cho đường chéo thứ hai:  cách.

Mỗi đường chéo có  cách sắp thứ tự.

Số cách: .

Trường hợp số ở tâm là 

Các cặp hai đầu có thể là: .


Chọn có thứ tự  cặp cho hai đường chéo:  cách.

Mỗi đường chéo có  cách sắp thứ tự.

Số cách: .

Trường hợp số ở tâm là 


Các cặp hai đầu có thể là:  và .

Số cách tương tự là: .

Vậy số cách xếp 5 ô trên hai đường chéo là: .

Sau khi xếp xong 5 ô trên hai đường chéo, còn lại  số. Ta chọn và xếp vào 4 ô còn lại:

 cách.

Do đó: .

Suy ra: .
Đáp án: 2520.
Câu 5
Có 10 ghế liên tiếp và 7 bạn học sinh được xếp ngẫu nhiên vào 7 trong 10 ghế đó.

Tổng số cách xếp là: .


Gọi hai bạn lớp 12A là , hai bạn lớp 12B là .


Ta cần không có  ngồi cạnh nhau và không có  ngồi cạnh nhau.
Gọi:

: hai bạn lớp 12A ngồi cạnh nhau.

: hai bạn lớp 12B ngồi cạnh nhau.
Số cách để hai bạn lớp 12A ngồi cạnh nhau:

Chọn một cặp ghế liền nhau trong 10 ghế:  cách.


Sắp  vào cặp ghế đó:  cách.

Xếp 5 bạn còn lại vào 5 trong 8 ghế còn lại:  cách.

Do đó: .

Tương tự: .
Số cách để cả hai cặp lớp 12A và 12B đều ngồi cạnh nhau:
Chọn hai cặp ghế liền nhau không giao nhau cho hai cặp bạn.

Số cách chọn có thứ tự hai cặp ghế liền nhau không giao nhau là .


Mỗi cặp bạn có  cách sắp thứ tự, nên có  cách.
Xếp 3 bạn còn lại vào 3 trong 6 ghế còn lại:

 cách.

Do đó: .
Theo nguyên lí bù trừ, số cách thỏa mãn là:

.

Xác suất cần tìm: .

Làm tròn đến hàng phần trăm: .
Đáp án: 0,64.
Câu 6




Đặt hệ trục tọa độ sao cho  là trung điểm của , trục  trùng với .

Khi đó: .

Đường tròn đường kính  có phương trình:

.


Vì  nên .

Tại điểm có hoành độ  trên đường tròn lớn, ta có:


, nên .


Bán kính cung tròn tâm  là: .

Do đó đường tròn tâm  có phương trình:

.

Tương tự, đường tròn tâm  có phương trình:

.

Đặt: .

Khi quay quanh trục , ta tính thể tích theo phương pháp hình vành khăn.

Với phần giữa, , bán kính tiết diện là:

.
Với hai phần hai bên, do đối xứng, ta chỉ cần tính bên trái rồi nhân đôi.

Ở bên trái, .

Bán kính ngoài: .

Bán kính trong: .


Do đó: .

Thể tích khối tròn xoay là: .


Thay , tính được: .

Suy ra: .
Làm tròn đến hàng đơn vị:

.
Đáp án: 275.
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